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1 Dương Quốc Anh 06/09/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,4 7,0 Đạt

2 Nguyễn Trâm Anh 29/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 6,0 Đạt

3 Trịnh Thanh Duy Anh 28/08/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,8 7,0 Đạt

4 Lê Thị Kim Chung 10/05/1973 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,4 5,0 Đạt

5 Đặng Quốc Diên 14/01/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,4 6,5 Đạt

6 Trần Thị Đạm 19/08/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 5,5 Đạt

7 Đinh Thị Đất 05/02/2003 Quảng Ngãi Nữ

Kdon

g 9,6 9,5 Đạt

8 Lê Thị Thu Điệp 23/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,8 5,5 Đạt

9 Võ Thị Hà 16/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,2 5,5 Đạt

10 Tạ Thị Lệ Hằng 10/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,6 6,5 Đạt

11 Nguyễn Thị Hoanh 10/10/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,0 6,0 Đạt

12 Đinh Thị Huệ 19/03/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 6,4 5,5 Đạt

13 Võ Thị Kim Huệ 10/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 5,5 Đạt

14 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Hương 21/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 6,0 Đạt

15 Đinh Thị Thúy Kiều 13/10/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 6,0 7,5 Đạt

16 Huỳnh Thị Thảo Khương 05/03/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,2 6,0 Đạt

17 Nguyễn Thị Li 25/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,0 7,0 Đạt

18 Nguyễn Lê Thị Yến Lý 07/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,8 8,0 Đạt

19 Nguyễn Thị Nương 17/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 7,0 Đạt

20 Phạm Thị Quỳnh Nga 25/07/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,4 8,0 Đạt

21 Lê Diệu Ngân 27/08/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,2 9,0 Đạt

22 Nguyễn Thị Kim Ngân 23/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 5,0 Đạt

23 Nguyễn Thị Nghĩa 12/06/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,8 5,0 Đạt

24 Nguyễn Thị Phương Nguyên 02/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,6 6,0 Đạt

25 Nguyễn Hà Nhi 07/03/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,6 6,0 Đạt

26 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 7,0 Đạt

27 Phạm Văn Phối 22/12/1987 Quảng Ngãi Nam H're 8,0 8,0 Đạt

28 Nguyễn Thị Tuy Phước 11/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,2 8,0 Đạt

29 Đinh Thị Minh Phương 04/11/1996 Quảng Ngãi Nữ H're 8,8 6,0 Đạt

30 Nguyễn Thị Kim Phượng 08/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,4 6,0 Đạt
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31 Ngô Tấn Quí 06/02/1994 Đà Nẵng Nam Kinh 8,8 6,0 Đạt

32 Võ Trọng Quốc 08/10/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,0 7,0 Đạt

33 Võ Cơ Sơn 12/05/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,2 7,0 Đạt

34 Hồ Minh Tài 20/10/1994 Quảng Ngãi Nam Co 5,4 6,0 Đạt

35 Lê Thị Tâm 17/05/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,4 6,0 Đạt

36 Nguyễn Minh Tú 06/06/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,0 5,0 Đạt

37 Trương Tâm Tuệ 05/12/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 6,0 Đạt

38 Đỗ Trọng Thảo 09/02/1999 Bình Định Nam Kinh 7,2 6,0 Đạt

39 Nguyễn Thị Mai Thảo 14/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 7,0 Đạt

40 Hạ Long Thắng 13/03/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,0 7,5 Đạt

41 Đinh Thị Y Thủy 24/05/2000 Quảng Ngãi Nữ H're 5,0 5,0 Đạt

42 Nguyễn Thị Minh Thư 14/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 6,0 Đạt

43 Đinh Thị Mỹ Trang 07/11/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 6,6 6,0 Đạt

44 Nguyễn Thị Thanh Trang 02/07/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,0 5,0 Đạt

45 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/01/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,6 6,5 Đạt

46 Cao Thị Lệ Trâm 07/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,8 6,0 Đạt

47 Đinh Tấn Ái Trâm 04/06/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,6 8,0 Đạt

48 Hà Nguyễn Minh Trâm 07/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,6 5,0 Đạt

49 Huỳnh Công Trường 20/10/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,6 5,5 Đạt

50 Đinh Thị Y Uyên 23/02/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 7,8 5,0 Đạt

51 Nguyễn Thanh Vân 11/06/1982 Qui Nhơn Nam Kinh 7,2 6,0 Đạt

52 Trần Thị Thu Vi 17/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 5,5 Đạt

53 Đinh Thị Xuân 02/07/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 6,4 5,5 Đạt

54 Nguyễn Thị Ý 12/09/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,6 5,0 Đạt

55 Đinh Phương Yến 20/04/2002 Quảng Ngãi Nữ
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g 6,6 5,5 Đạt

56 Nguyễn Minh Chuẩn 07/12/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,2 5,5 Đạt

57 Nguyễn Thị Buổi 12/08/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,2 5,0 Đạt

58 Nguyễn Thị Hiền 02/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 5,0 Đạt

59 Nguyễn Quốc Hòa 02/09/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,4 5,0 Đạt

60 Phạm Thị Hồng 04/11/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 6,6 6,0 Đạt

61 Nguyễn Minh Sánh 18/04/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,6 5,5 Đạt

62 Nguyễn Tú Tài 01/03/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,6 5,5 Đạt

63 Phan Thanh Tuấn 02/06/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,2 6,5 Đạt

64 Nguyễn Thị Thu Trà 25/01/1970 Hải Phòng Nữ Kinh 8,0 5,5 Đạt

Danh sách này có: 64 thí sinh.
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